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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, 

phương pháp giảng dạy truyền thống đã khiến phần 
lớn học sinh nhàm chán. Giáo viên tại trường tiểu 
học Châu Văn Liêm đang nghiên cứu cách kết hợp 
công nghệ thông tin vào bài giảng để tạo động lực 
cho học sinh. Đặc biệt, họ quan tâm đến việc áp dụng 
công nghệ hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh, một lĩnh vực 
ít được khai thác ở cấp độ này. Mục tiêu là giúp giáo 
viên hiểu rõ hơn về lợi ích và thách thức của việc sử 
dụng công nghệ này để cải thiện chất lượng dạy và 
học tiếng Anh.
2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Khái niệm về công nghệ thông tin hỗ trợ học 
ngôn ngữ (TELL)

Trong giáo dục, công nghệ được cho là sẽ cải 
thiện việc học, dẫn đến sự phổ biến của thuật ngữ 
“công nghệ thông tin hỗ trợ học ngôn ngữ” (TELL) ở 
Châu Âu và trên thế giới. Hiệp hội Hệ thống Dữ liệu 
định nghĩa TELL là “bất kỳ cơ sở hoặc hệ thống trực 
tuyến nào hỗ trợ trực tiếp việc học và dạy” (Walker, 
Voce, & Ahmed, 2012, tr.2). Các thuật ngữ đồng 
nghĩa như hướng dẫn có sự hỗ trợ của máy tính, công 
nghệ giáo dục và học trực tuyến cũng được sử dụng 
(ChanLin, Horng, Chang, & Chu, 2006). Goodyear 
và Retails (2010) tóm lược rằng công nghệ hỗ trợ 
học tập qua việc truy cập tài liệu, giao tiếp, học tập 
hợp tác, và nâng cao kiến thức kỹ thuật số. TELL chú 
trọng vào việc sử dụng công nghệ để hỗ trợ học tập, 

cả tại chỗ và từ xa, bao gồm các công nghệ như phim 
tài liệu, đài phát thanh, và ngày nay là điện thoại 
thông minh, máy chiếu, máy tính để bàn, iPad, v.v.
2.2. Các nghiên cứu trước

Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã kiểm 
chứng việc sử dụng TELL trong giảng dạy ngôn ngữ 
từ các góc độ khác nhau. Yang & Chen (2007) cho 
thấy tích hợp công nghệ giúp học sinh trải nghiệm 
và tăng khả năng học tập. Ghanizadeh et al. (2015) 
phát hiện công nghệ mở rộng việc học và cải thiện kỹ 
năng ngôn ngữ. Pham Ngoc Thach (2018) cho thấy 
công nghệ thay đổi cách dạy và học ngôn ngữ, mang 
lại lợi ích tích cực cho học sinh. Van Rensburg và La 
Thanh Triet (2021) chỉ ra việc tích hợp công nghệ 
vào giảng dạy ở Việt Nam còn chậm và hạn chế do 
thiếu hạ tầng và niềm tin vào TELL. Tuy nhiên, chưa 
có nghiên cứu nào điều tra thách thức của TELL ở 
bậc tiểu học tại Việt Nam, do đó nghiên cứu này 
nhằm lấp đầy khoảng trống này và góp phần vào tài 
liệu TELL cho giảng dạy và học EFL ở bậc tiểu học.
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này áp dụng phương pháp hỗn hợp 
giải thích tuần tự. Thiết kế này được đặc trưng bởi 
việc thu thập dữ liệu định tính được thực hiện sau khi 
định lượng. Hai công cụ nghiên cứu được sử dụng 
là bảng câu hỏi khảo sát và phỏng vấn bán cấu trúc. 
3.2. Quy trình thu thập dữ liệu 

Giới thiệu mục đích nghiên cứu, cam kết bảo mật 
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và yêu cầu học sinh lớp 3 và lớp 5 làm khảo sát trong 
10 phút trong giờ giải lao (30 phút). Thời gian tiến 
hành khảo sát từ 1/6/2021 đến 10/6/2021. Về dữ liệu 
phỏng vấn, sử dụng chọn mẫu có mục đích, mời giáo 
viên ngoại ngữ tại TTHCVL tham gia phỏng vấn bán 
cấu trúc qua điện thoại do Covid, kéo dài 20-30 phút 
và ghi âm có sự đồng ý.
3.3. Quy trình phân tích dữ liệu

Dữ liệu định lượng được phân tích bằng phần 
mềm SPSS 20.0 để thu các thống kê mô tả (tần số, 
Min, Max, Mean, SD), sau đó trình bày trong các 
bảng. Dữ liệu định tính từ các cuộc phỏng vấn được 
phân tích nội dung quy nạp, làm nổi bật các ý kiến 
tương tự bằng màu sắc và nhóm các phát hiện thành 
các ý chính.
4. Kết quả và thảo luận 
4.1. Kết quả
4.1.1. Thực trạng của việc sử dụng công nghệ thông 
tin hỗ trợ trong lớp học tiếng Anh tại trường tiểu học 
Châu Văn Liêm 

Theo thống kê mô tả (tần số, Min, Max, Mean, 
SD) từ bảng câu hỏi thể hiện ở Bảng 4.1, việc sử dụng 
các công cụ ICT tại địa điểm nghiên cứu là hạn chế.
Bảng 4.1. Tần suất sử dụng công cụ ICT của giáo viên 
và học tập tích cực của học sinh; và đánh giá của học 

sinh về việc sử dụng công cụ ICT của giáo viên
Khía cạnh 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Min Max Mean SD
Việc sử dụng 
công cụ ICT của 
giáo viên

11% 24% 19% 35% 11% 1 5 3.11 1.214

Học tập tích cực 
của học sinh 26% 21% 4% 40% 9% 1 5 2.85 1.417

Mức độ hữu ích 
của việc sử dụng 
công cụ ICT của 
giáo viên

0% 44% 12% 25% 19% 2 5 3.19 1.195

Tần suất sử dụng ICT của giáo viên (“luôn luôn” 
và “thường xuyên”) là 45%, trong khi “hiếm khi” 
và “không bao giờ” là 46%. Tương tự, 47% học 
sinh tham gia tích cực vào các bài học sử dụng ICT, 
nhưng 49% không đồng ý. Máy chiếu là công cụ ICT 
phổ biến nhất (43%), tiếp theo là máy tính để bàn 
(29%) và từ điển điện tử (19%). iPad và bảng tương 
tác ít phổ biến (5% và 4%). Đánh giá tổng thể của 
học sinh về việc sử dụng ICT của giáo viên là trung 
bình (M=3.19, SD=1.195), với 44% đồng ý và 44% 
không đồng ý về mức độ hữu ích của ICT. Hai giáo 
viên được phỏng vấn cho biết họ chủ yếu sử dụng 
máy chiếu và gặp khó khăn với quản lý lớp học và 
kết nối Wifi. Học sinh có thể hứng thú ban đầu với 
ICT nhưng sẽ chán nếu sử dụng lặp lại. Tóm lại, việc 
sử dụng ICT tại trường Tiểu Học Châu Văn Liêm là 

ít thường xuyên, với hiệu quả phụ thuộc vào cách sử 
dụng của giáo viên.
4.1.2. Lợi ích của việc sử công nghệ thông tin hỗ 
trợ trong lớp học tiếng Anh tại trường tiểu học Châu 
Văn Liêm 

a. Kết quả từ bảng câu hỏi cho học sinh
Mặc dù hiện tại việc áp dụng công cụ ICT còn 

hạn chế, học sinh tham gia khảo sát cho thấy họ đồng 
ý với các lợi ích mà công cụ này mang đến trong việc 
học tiếng Anh (Bảng 4.2).
Bảng 4.2. Sự tiện lợi và động lực học tiếng Anh với 

công cụ ICT
Câu phát biểu 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Min Max Mean SD
Nhờ các công cụ 
ICT, tôi thấy tiện 
lợi hơn khi học 
tiếng Anh [mục 1]

0% 7% 1% 33% 59% 2 5 4.44 .833

Nhờ các công cụ 
ICT, tôi thấy thú 
vị hơn khi học 
tiếng Anh [mục 5]

0% 5% 18% 55% 22% 2 5 3.94 .776

Nhờ các công cụ 
ICT, tôi có thể 
tự học tiếng Anh 
[mục 10]

0% 2% 7% 45% 46% 2 5 4.35 .702

Học sinh đồng ý rằng công cụ ICT giúp họ học 
tiếng Anh tiện lợi hơn (MEAN=4.44), tự học tốt hơn 
(MEAN=4.35), và thấy học tiếng Anh thú vị hơn 
(MEAN=3.94).
Bảng 4.3. Lợi ích của công cụ ICT trong kiến thức 
tiếng Anh của học sinh
Câu phát biểu 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Min Max Mean SD
Nhờ các công 
cụ ICT, tôi dễ 
dàng cải thiện 
kiến thức từ vựng 
[mục 2]

0% 5% 4% 46% 45% 2 5 4.31 .775

Nhờ các công cụ 
ICT, tôi dễ dàng 
cải thiện kiến 
thức ngữ pháp 
[mục 6]

0% 6% 15% 42% 37% 2 5 4.10 .870

Nhờ các công cụ 
ICT, tôi dễ dàng 
cải thiện phát âm 
[mục 9]

1% 2% 5% 52% 40% 1 5 4.28 .740

Bảng 4.3 cho thấy học sinh xác nhận ICT 
giúp cải thiện từ vựng (MEAN=4.31), ngữ pháp 
(MEAN=4.10), và phát âm (MEAN=4.28). 
Bảng 4.4. Lợi ích của công cụ ICT trong phát triển 

kỹ năng ngôn ngữ của học sinh
Câu phát biểu 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Min Max Mean SD
Nhờ các công cụ 
ICT, tôi cải thiện 
kỹ năng nghe và 
nói [mục 3]

0% 8% 19% 32% 41% 2 5 4.06 .962

Nhờ các công cụ 
ICT, tôi cải thiện 
kỹ năng đọc và 
viết [mục 4]

1% 2% 3% 49% 45% 1 5 4.35 .730
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Bảng 4.4 thể hiện học sinh đồng ý ICT giúp cải 
thiện kỹ năng đọc và viết (MEAN=4.35), cũng như 
nghe và nói (MEAN=4.06).
Bảng 4.5. Lợi ích của công cụ ICT trong tự đánh giá 

học tập và hợp tác với bạn bè
Câu phát biểu 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Min Max Mean SD
Nhờ các công cụ 
ICT, tôi dễ dàng 
tự đánh giá tiến 
bộ học tiếng Anh 
[mục 7]

1% 3% 7% 62% 27% 1 5 4.11 .737

Nhờ các công cụ 
ICT, tôi hợp tác 
tốt với bạn học 
[mục 8]

0% 4% 9% 55% 32% 2 5 4.15 .744

Bảng 4.5 cho kết quả rằng học sinh xác nhận ICT 
giúp tự đánh giá tiến bộ học tập (MEAN=4.11) và 
hợp tác tốt với bạn bè (MEAN=4.15).

b. Kết quả từ phỏng vấn giáo viên
Giáo viên chia sẻ ba lợi ích chính của việc sử 

dụng công cụ ICT bao gồm việc sử dụng công cụ ICT 
giúp tăng sự hứng thú tham gia các hoạt động của 
học sinh trong lớp , nâng cao chất lượng bài giảng và 
cải thiện năng lực giảng dạy của giáo viên.

Tóm lại, việc sử dụng công cụ ICT giúp học sinh 
tham gia tích cực hơn và nâng cao khả năng về ngôn 
ngữ, trong khi giáo viên có thể thiết kế bài giảng tốt 
hơn và phát triển chuyên môn.
4.1.3. Những thách thức khi sử dụng công nghệ 
thông tin hỗ trợ trong lớp học tiếng Anh tại Trường 
Tiểu học Châu Văn Liêm là gì?

a. Kết quả từ bảng khảo sát cho học sinh
Học sinh nhận thấy những khó khăn của giáo viên 

khi sử dụng các công cụ CNTT, thời gian dạy hạn chế 
và thiếu sự hợp tác giữa các học sinh là những thách 
thức nổi bật. Ngược lại, động lực của giáo viên khi sử 
dụng các công cụ này và sự lười đọc tài liệu in của 
học sinh không phải là vấn đề đáng chú ý (Bảng 4.6)

Bảng 4.6. Những thách thức nổi bật nhất khi sử 
dụng công cụ CNTT

Các tuyên bố 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Min Max Mean SD
Giáo viên thiếu kĩ 
năng sử dụng công 
nghệ [mục 3]

0% 2% 6% 38% 54% 2 5 4.44 0.701

Nguồn tài nguyên 
thời gian thực 
không đủ [mục 5]

0% 2% 6% 39% 53% 2 5 4.43 0.700

Việc sử dụng 
thường xuyên 
công cụ CNTT 
ngăn cản tôi hợp 
tác với người khác 
[mục 8]

0% 2% 6% 39% 53% 2 5 4.43 0.700

Thách thức nổi bật nhất là giáo viên thiếu kĩ năng 
sử dụng công nghệ (MEAN=4.44, SD=0.701). Hai 
thách thức tiếp theo là thời gian dạy còn hạn chế và 

việc hợp tác giữa học sinh bị giảm (MEAN=4.43, 
SD=0.700).

Bảng 4.7. Những thách thức ít nổi bật nhất khi sử 
dụng công cụ CNTT

Các tuyên bố 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Min Max Mean SD
Giáo viên không 
hứng thú sử dụng 
công cụ CNTT 
[mục 4]

0% 5% 37% 38% 20% 2 5 3.73 0.839

Việc sử dụng 
thường xuyên 
công cụ CNTT 
khiến tôi lười 
đọc tài liệu tiếng 
Anh in [mục 9]

0% 5% 51% 34% 10% 2 5 3.49 0.745

Hai thách thức ít nổi bật nhất là giáo viên không 
hứng thú sử dụng công cụ CNTT và học sinh lười đọc 
tài liệu in (MEAN=3.73, SD=0.839; MEAN=3.49, 
SD=0.745).
Bảng 4.8. Các thách thức khác khi sử dụng công cụ 

CNTT
Các tuyên 
bố 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Min Max Mean SD

Khó chọn 
công cụ tốt 
nhất để học 
tiếng Anh 
[mục 6]

0% 2% 11% 39% 48% 2 5 4.33 0.753

Thiếu công 
cụ CNTT 
để học 
tiếng Anh 
[mục 2]

0% 2% 9% 47% 42% 2 5 4.29 0.715

Việc sử 
dụng 
thường 
xuyên công 
cụ CNTT 
khiến tôi 
lười nói 
tiếng Anh 
trực tiếp 
[mục 7]

0% 2% 6% 39% 53% 2 5 4.28 0.712

Tôi không 
thể tiếp cận 
công nghệ 
học tiếng 
Anh mới 
[mục 1]

0% 2% 11% 46% 41% 2 5 4.26 0.733

Trong các thách thức khác, “Khó chọn công 
cụ tốt nhất để học tiếng Anh “ chiếm tỉ lệ cao nhất 
(MEAN=4.33, SD=0.753). Tiếp theo là “Thiếu công 
cụ CNTT để học tiếng Anh” và “Việc sử dụng thường 
xuyên công cụ CNTT khiến tôi lười nói tiếng Anh 
trực tiếp” (MEAN=4.29, SD=0.715; MEAN=4.28, 
SD=0.712).

b. Kết quả từ phỏng vấn giáo viên
Các ghi chú từ cuộc phỏng vấn nêu rõ năm khó 

khăn chính khi sử dụng công nghệ giảng dạy: không 
thể áp dụng công nghệ cho mọi bài học, sự không sẵn 
sàng cho môi trường học TELL, thiếu đào tạo hiệu 
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quả, khó khăn trong đánh giá hiệu quả giảng dạy và 
học tập, và thiếu đầu tư vào thiết bị CNTT. Tóm lại, 
học sinh và giáo viên gặp nhiều thách thức trong việc 
sử dụng CNTT trong lớp học tiếng Anh, bao gồm 
năng lực công nghệ của giáo viên, nguồn tài nguyên, 
công cụ và đào tạo cần thiết.
5. Kết luận

Nghiên cứu tại Trường Tiểu Học Châu Văn Liêm 
sử dụng cả phương pháp định tính và định lượng để 
kiểm tra lợi ích và thách thức của TELL trong lớp học 
tiếng Anh. Học sinh thấy TELL thu hút, tăng động 
lực, cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và hỗ trợ học tập 
hợp tác. Giáo viên thấy TELL tăng hứng thú và nâng 
cao chất lượng giảng dạy. Tuy nhiên, cả hai đều gặp 
thách thức với cơ sở vật chất, kỹ năng công nghệ và 
lạm dụng công nghệ. Giáo viên lo ngại TELL không 
phù hợp mọi bài học và thiếu đầu tư thiết bị, đào tạo.
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3. Kết luận
Những tiến bộ công nghệ hứa hẹn sẽ thúc đẩy 

NCKH và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, việc 
nhận ra tiềm năng này đòi hỏi một cách tiếp cận đa 
sắc thái nhằm giải quyết cả cơ hội và thách thức vốn 
có trong bối cảnh đang phát triển nhanh chóng này. 
Bằng cách nắm lấy khám phá sử dụng nhiều dữ liệu, 
ủng hộ các sáng kiến khoa học mở, ưu tiên các cân 
nhắc về đạo đức và thúc đẩy văn hóa đổi mới, các 
bên liên quan có thể điều hướng sự phức tạp của tiến 
bộ công nghệ trong NCKH một cách tự tin và chính 
trực. Khi chúng ta bắt tay vào hành trình tìm tòi và 
khám phá này, chúng ta hãy kiên định với cam kết 
tận dụng công nghệ để cải thiện nhân loại, đảm bảo 
rằng lợi ích của NCKH được chia sẻ một cách công 
bằng và bền vững cho các thế hệ mai sau.
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